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KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 09/CP VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM NĂM 2010

Góp phần thực hiện hiệu quả những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Ban chỉ đạo 138/CP xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09/CP và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm năm 2010 như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
1. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Tiếp tục kiềm chế sự gia tăng của tội phạm; làm giảm cơ bản các loại tội phạm nghiêm trọng; ngăn chặn, đấu tranh trấn áp mạnh các băng nhóm tội phạm có tổ chức, các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia; nâng cao hơn hiệu quả đấu tranh với tội phạm tham nhũng, buôn lậu; không để xảy ra phức tạp về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị lớn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

2. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý của các cấp chính quyền và sự tham gia tích cực của các ngành, đoàn thể và của các tầng lớp nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo 138/CP, Ban chỉ đạo 138 các địa phương, Văn phòng thường trực của Ban chỉ đạo 138 các cấp, trong đó phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống tội phạm.

II. NHỮNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
1. Tiếp tục chỉ đạo lồng ghép việc thực hiện Nghị quyết số 09/CP và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, kế hoạch của Ban chỉ đạo 138/CP gắn với việc thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các bộ, ngành, địa phương nhất là các chính sách nhằm đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

2. Tiến hành tổng kết thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 1998 - 2010 và các đề án I, II, III, IV thuộc Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2011 - 2015; xây dựng trình Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm”, xây dựng Chiến lược phòng, chống tội phạm giai đoạn 2010 - 2020. Tổ chức các đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra, khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 09/CP, Chương trình quốc gia, phòng chống tội phạm từ năm 1998 đến nay ở một số đơn vị, địa phương.

3. Xây dựng Kế hoạch cụ thể tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 09/CP, Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm; phòng chống tham nhũng; Chương trình hành động phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em, Chiến lược quốc gia phòng chống ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 … gắn với các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội khác nhằm huy động sức mạnh của các cấp, các ngành và toàn dân vào công tác đấu tranh phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

4. Triển khai thực hiện Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Hoàn chỉnh sửa đổi Thông tư liên tịch 61 giữa Bộ Công an và Bộ Tài chính “Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm”. Triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án mới đã được phê duyệt; xây dựng thẩm định các dự án thành phần để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ đã đề ra.

5. Đề xuất kiện toàn và đổi mới phương thức hoạt động của Ban chỉ đạo 138/CP đảm bảo tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện của từng thành viên. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện của từng ngành, đoàn thể và các cấp ở địa phương.

6. Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự đặc biệt là ở cấp cơ sở. Kiểm tra, rà soát lại các quy định và việc chấp hành các quy định về quản lý xã hội; quản lý an ninh, trật tự; loại bỏ các nguyên nhân làm phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan chuyên trách chống tham nhũng. Thực hiện nghiêm quy định về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, những cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng. Tập trung chỉ đạo điều tra làm rõ và xử lý những vụ việc tham nhũng đã được phát hiện, xã hội đặc biệt quan tâm.

7. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm với nhiều hình thức phong phú. Tiếp tục nghiên cứu, biên tập, phát hành tài liệu tuyên truyền chuyên sâu về công tác phòng chống tội phạm. Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng biên tập, xuất bản, phát hành rộng Bản tin “Phòng, chống tội phạm” đến các khu dân cư, địa bàn cơ sở.

8. Tiếp tục phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm; nâng cao cảnh giác và ý thức phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm; trước hết từng gia đình, dòng họ, thôn bản đến từng cơ quan đoàn thể, mặt trận, doanh nghiệp … Phải làm thật tốt công tác phòng ngừa. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Đẩy mạnh phong trào xây dựng xã, phường an toàn về ANTT, không có tội phạm và tệ nạn xã hội; quản lý giáo dục người phạm tội tại cộng đồng dân cư. Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp hành động đã ký kết giữa các bộ, ngành, đoàn thể về công tác phối hợp phòng chống tội phạm; nhân rộng các hình thức ký cam kết giữa các đơn vị, tổ chức trong phòng chống tội phạm.

9. Tổ chức các đợt cao điểm vận động quần chúng tập trung tấn công trấn áp tội phạm ở các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, phục vụ kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa nghiệp vụ của các đơn vị thuộc Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Tòa án, Viện kiểm sát … chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra, không để kéo dài gây bức xúc trong dư luận.

10. Tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; cả hợp tác song phương và đa phương, nhất là với các nước láng giềng Lào, Căm Pu Chia, Trung Quốc và các nước trong khu vực, các đối tác truyền thống, các đối tác chiến lược trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm theo chiều sâu, ổn định, bền vững. Hoàn thiện và triển khai đề án hợp tác ASEAN về phòng, chống tội phạm; nâng cao hiệu quả công tác trao đổi thông tin, hoạt động phối hợp trong khuôn khổ INTERPOL, ASEANAPOL… Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Hợp tác ASEAN phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia tại Việt Nam”; Trung tâm cơ sở dữ liệu thông tin tội phạm xuyên quốc gia 2007-2010 và Trung tâm hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia Việt Nam - Australia. Thực hiện hiệu quả các Hiệp định tương trợ tư pháp đã ký kết với các nước. Nâng cao trình độ nghiệp vụ và hiệu quả hoạt động của mạng lưới sỹ quan liên lạc Cảnh sát Việt Nam tại một số nước.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
1. Bộ Công an làm tốt chức năng thường trực, nòng cốt trong thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm. Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức tổng kết toàn quốc Nghị quyết 09/CP và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm. Tổ chức tổng kết đề án 3, đề án 4 của Chương trình giai đoạn 2006 - 2010.

- Chủ trì xây dựng trình Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm.

- Chủ trì xây dựng Chiến lược phòng chống tội phạm giai đoạn 2010 - 2020.

- Chủ trì xây dựng trình Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015.

- Triển khai Quyết định 135/QĐ-TTg ngày 04/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Phối hợp với các bộ, ngành liên quan sửa đổi Thông tư liên tịch số 61/1999/TTLB-BTC-BCA ngày 3/6/1999 của liên Bộ Tài chính - Công an về quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm cho phù hợp với tình hình mới. Chủ trì xây dựng kế hoạch phối hợp hoặc Thông tư liên tịch với các ngành, đoàn thể trong phòng chống chuyên sâu các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

- Thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em được phân công.

- Xây dựng kế hoạch tập trung lực lượng bảo vệ an toàn Tết nguyên đán Canh Dần 2010, những sự kiện trọng đại diễn ra trong năm 2010 (Đại hội Đảng các cấp, các ngày lễ lớn, đặc biệt là lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội). Tiếp tục chỉ đạo mở các đợt cao điểm phát động quần chúng tham gia tấn công trấn áp tội phạm, tập trung vào các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm; nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án. Chấn chỉnh tổ chức; thực hiện tốt công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm; thống kê về phòng chống ma túy.

- Nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng công tác dự báo tham mưu cho Ban chỉ đạo 138/CP chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm. Đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội.

- Theo dõi nắm chắc tình hình thực hiện chỉ thị số 21/CT-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới; Đề xuất Ban bí thư Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc ráo riết việc thực hiện ở các ngành, các cấp.

2. Bộ Quốc phòng tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 09/CP, Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm năm 2010, Chương trình phòng, chống ma túy, Chương trình 130/CP của Chính phủ về phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em trong Quân đội và ở các địa bàn được phân công. Tập trung Chỉ đạo và tổ chức triển khai kế hoạch phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả phòng, chống các loại tội phạm và ma túy ở khu vực biên giới đường bộ. Triển khai thực hiện có hiệu quả đề án, dự án của Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy thuộc chức năng, nhiệm vụ của Quân đội.

3. Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Công an và các Bộ, ngành hữu quan tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh dự thảo Luật Thi hành án hình sự; tham gia xây dựng Luật Tổ chức điều tra hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) và hướng dẫn áp dụng các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự. Tổ chức triển khai thi hành Luật thi hành án hình sự, sau khi luật được Quốc hội thông qua. Tích cực chỉ đạo Ban Chủ nhiệm Đề án II/138 triển khai các hoạt động của đề án phục vụ tốt cho việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật tố tụng hình sự, xây dựng Luật thi hành án hình sự, Luật Tổ chức điều tra hình sự và triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự.

4. Bộ Thông tin Truyền thông phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí; trình Chính phủ ban hành 02 Nghị định: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của “Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08/7/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện”. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời định hướng công luận trong hoạt động giao ban báo chí. Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phòng, chống tội phạm, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, phản ánh trung thực các nhiệm vụ chính trị của đất nước, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, đẩy mạnh tuyên truyền đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, biểu dương khen ngợi, khích lệ các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm.

5. Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường các điều kiện đảm bảo cho công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học và cơ sở giáo dục, giữ vững ổn định về chính trị, an ninh trật tự trong trường học. Hạn chế đến mức thấp nhất việc học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên phạm tội và vi phạm tệ nạn xã hội. Tiếp tục phối hợp với Bộ Công an đẩy mạnh kế hoạch phòng, chống ma túy trong và ngoài trường học; phối hợp tổ chức quản lý hiệu quả số học sinh, sinh viên có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội, học sinh, sinh viên ngoại trú. Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên. Tổ chức giao ban, nắm tình hình, tập huấn cho đội ngũ cán bộ ngành giáo dục; lồng ghép thực hiện Nghị quyết số 09/CP và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm với phòng chống ma túy, phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em với thực hiện nhiệm vụ chính trị trong các nhà trường; ngăn chặn, đẩy lùi cơ bản tiến tới đảm bảo không có ma túy học đường.

6. Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan đại diện ngoại giao của ta ở nước ngoài thu thập thông tin và thông báo kịp thời về tình hình có liên quan đến tội phạm là người Việt Nam ở nước ngoài; phối hợp với các bộ, ngành hữu quan làm đầu mối hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm … tham gia đàm phán, ký kết, triển khai thực hiện các hiệp định về phòng chống tội phạm với các nước trên thế giới.

7. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư phối hợp với Bộ Công an tổ chức bố trí kinh phí thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm; phối hợp, triển khai Quyết định 135 của Thủ tướng Chính phủ và sửa đổi Thông tư liên tịch 61 giữa Bộ Công an và Bộ Tài chính; tập huấn về công tác quản lý, sử dụng kinh phí của Chương trình cho đội ngũ cán bộ thường trực Ban chỉ đạo 138/CP các bộ, ngành, địa phương; phối hợp xây dựng dự toán và phân bổ, kiểm tra, hướng dẫn sử dụng kinh phí Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm cho các bộ, ngành, địa phương.

8. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động, nghị quyết liên tịch đã ký kết về phòng, chống tội phạm. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho cán bộ, hội viên về công tác phòng chống tội phạm; xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự ở các cấp Hội, cấp bộ Đoàn, tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp, trường học, khu dân cư.

9. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao tập trung chỉ đạo làm tốt việc thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự. Phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án nhân dân tối cao tập trung giải quyết các vụ án trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự; hướng dẫn điều tra, xử lý nghiêm các hành vi phạm tội phức tạp mới phát sinh nổi lên, tạo điều kiện thuận lợi cơ quan điều tra phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm minh triệt để các loại tội phạm.

10. Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, gắn việc thực hiện các nhiệm vụ công tác của ngành với nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm. Khẩn trương hoàn thiện các dự án Luật, Pháp lệnh liên quan đến phòng chống tội phạm được giao chủ trì soạn thảo theo đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng để trình Quốc hội xem xét, thông qua; chỉ đạo Tòa án nhân dân các cấp khẩn trương đưa ra xét xử nghiêm minh các vụ án lớn, tăng cường tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động tại nơi xảy ra vụ án nhằm đề cao tác dụng tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân.

- Các ngành Công an, Kiểm sát, Tòa án làm tốt công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm phục vụ nhiệm vụ, dự báo tình hình, đề ra các chủ trương, chính sách trong phòng, chống tội phạm.

11. Các thành viên Ban chỉ đạo 138 Chính phủ đề cao trách nhiệm chỉ đạo toàn bộ công tác phòng chống tội phạm gắn liền với việc thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của năm 2010 trong chức năng hoạt động quản lý của ngành mình.

12. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo toàn bộ công tác phòng chống tội phạm thực hiện Nghị quyết số 09/CP và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm tại địa phương. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương mình và các nội dung chỉ đạo của Ban chỉ đạo 138 Chính phủ để xây dựng kế hoạch thực hiện, tập trung đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các bộ, ngành, địa phương căn cứ trách nhiệm được phân công tại Nghị quyết 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ, Chỉ thị 37/2004/CT-TTg ngày 08/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ và những yêu cầu, nội dung của kế hoạch này để xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể.

Tập trung chỉ đạo tổng kết thực hiện NQ 09/CP, Chương trình quốc gia PCTP giai đoạn 1998 - 2010 theo đúng tiến độ đề ra, thường xuyên sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình kết quả thực hiện, có báo cáo định kỳ và đột xuất về Ban chỉ đạo 138/CP (qua Văn phòng 138/CP - Văn phòng thường trực phòng chống tội phạm và ma túy) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Ban chỉ đạo 138/CP tổ chức các đoàn kiểm tra, khảo sát đánh giá việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 09/CP và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm tại các bộ, ngành, địa phương trọng điểm, đặc biệt là kiểm tra, đánh giá việc triển khai các đề án, dự án; việc sử dụng kinh phí của từng Chương trình; làm rõ nguyên nhân của sự chậm trễ và mục tiêu, yêu cầu đạt thấp. Các bộ, ngành, địa phương chủ động xây dựng chương trình thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện, kịp thời phát hiện và điều chỉnh; nhân rộng những cách làm hay, kinh nghiệm tốt, kịp thời biểu dương, khen thưởng những mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm.

3. Bộ Công an điều chỉnh, củng cố cơ quan tham mưu (Văn phòng thường trực phòng chống tội phạm và ma túy) ở Bộ và Công an các địa phương để giúp Ban chỉ đạo 138/CP và các địa phương nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành phối hợp thực hiện Chương trình 138 ở các ngành, các cấp.

4. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 138/CP có trách nhiệm giúp Ban chỉ đạo 138/CP theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này.

 

	 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Thành viên Ban chỉ đạo 138/CP;
- Các Tổng cục, Vụ, Cục trực thuộc BCA;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Giám đốc CA các địa phương;
- Lưu VT, V11, VP138.
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